
Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH  

(Kèm theo Công văn số 8158/UBND-KTTH ngày 17/8/2026 của UBND tỉnh) 

 

TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản

/Điểm (nội 

dung giao) 

Nội dung giao quy định 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Ghi chú 

1 

Luật Điện lực 

số 

61/2024/QH15 

01/02/2025 

(trừ rường 

hợp quy định 

tại các khoản 

1, 2, 3 và 4 

Điều 81 của 

Luật này) 

Khoản 2 

Điều 22 

“2. Căn cứ khả năng kỹ thuật, điều kiện kinh tế và 

khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Thủ 

tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban 

hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện 

tự sản xuất, tự tiêu thụ như sau: 

a) Hỗ trợ về tài chính cho đầu tư lắp đặt điện mặt 

trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện; 

b) Hỗ trợ kỹ thuật về thiết kế, giải pháp bảo đảm 

an toàn chịu lực công trình, giải pháp phòng cháy, 

chữa cháy”. 

Nội dung này Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải 

hoàn thành trong tháng 5/2026 theo Chỉ thị số 10/CT-

TTg ban hành ngày 30/3/2026. 

Sở Công 

Thương 
 

2 

Nghị định số 

103/2024/NĐ-

CP ngày 

30/7/2024 của 

Chính phủ Quy 

01/8/2024 
Khoản 7 

Điều 48 

“7. UBND tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp quyết định: 

a) Chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu 

vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích 

sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư 

Sở Tài 

chính 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản

/Điểm (nội 

dung giao) 

Nội dung giao quy định 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Ghi chú 

định về tiền sử 

dụng đất, tiền 

thuê đất 

(ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi 

đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 

Luật Đất đai mà đáp ứng một trong hai điều kiện: Dự 

án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, 

tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định; dự án phi lợi nhuận theo quy định tại khoản 15 

Điều 38 Nghị định này. 

b) Cho phép người sử dụng đất được Nhà nước 

giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất 

trong Khu công nghệ cao không phải hoàn trả ngân 

sách nhà nước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt 

bằng đã được Nhà nước bố trí từ ngân sách nhà nước 

(không bao gồm trường hợp ứng vốn từ Quỹ phát 

triển đất)  theo quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị 

định này.” 

3 

Nghị định số 

35/2026/NĐ-

CP ngày 

22/01/2026 của 

Chính phủ Quy 

định chi tiết 

một số điều 

của Nghị quyết 

về phân loại đô 

thị 

22/01/2026 

Điểm đ 

Khoản 2 

Điều 6 

“đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Tờ trình về 

chương trình phát triển đô thị và bảng tổng hợp kết 

quả giải trình, tiếp thu ý kiến trình Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh thông qua; thời gian trình, thông qua tại 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định 

của quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân”. 

Sở Xây 

dựng 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản

/Điểm (nội 

dung giao) 

Nội dung giao quy định 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Ghi chú 

4 

Nghị định số 

162/2025 ngày 

29/6/2025 của 

Chính phủ Quy 

định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi 

hành Luật 

phòng, chống 

mua bán người 

01/7/2025 

Điểm e 

Khoản 6 Điều 

45 

“e) Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp quyết định biện pháp, chính sách hỗ trợ đặc 

thù đối với công tác phòng, chống mua bán người và 

hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi 

cùng (xử lý Nghị quyết Nghị quyết số 34/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum 

quy định mức chi  tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi hỗ 

trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP 

ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật mua bán người)”. 

Sở Y tế 

(Công an 

tỉnh phối 

hợp) 

 

5 

Luật Khoán địa 

chất khoáng 

sản số 

54/2024/QH 

15 và Nghị 

định số 

193/2025/NĐ-

CP ngày 

02/7/2025 quy 

định chi tiết 

một số điều và 

biện pháp thi 

hành Luật Địa 

chất và khoáng 

01/7/2025 

(trừ trường 

hợp quy 

định tại 

khoản 2 và 

khoản 3 

Điều này) 

Điểm đ 

khoản 1 Điều 

8 và Điều 5 

Nghị định số 

193/2025/NĐ

-CP 

Điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Khoán địa chất 

khoáng sản: 

“đ) Căn cứ tình hình hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc 

ban hành quy định về trách nhiệm đóng góp kinh phí 

của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản để đầu tư 

nâng cấp, duy tu, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật, công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn”. 

Điều 5 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP: 

“Điều 5. Quy định về trách nhiệm đóng góp kinh 

phí của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản để đầu 

tư nâng cấp, duy tu, xây dựng các công trình hạ tầng 

kỹ thuật, công trình bảo vệ môi trường. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản

/Điểm (nội 

dung giao) 

Nội dung giao quy định 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Ghi chú 

sản 1. Căn cứ tình hình hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn, định kỳ 05 năm một lần hoặc trong trường hợp 

cần thiết, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 

định việc thu hoặc không thu kinh phí đóng góp của 

tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Trường hợp 

quyết định thu kinh phí của tổ chức, cá nhân khai thác 

khoáng sản thì kinh phí đóng góp được xác định theo 

nguyên tắc như sau: 

a) Mức kinh phí đóng góp được xác định trên một 

đơn vị sản phẩm khoáng sản nguyên khai và được 

xác định theo từng nhóm, loại khoáng sản và phải 

bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 1% giá tính thuế 

tài nguyên tương ứng với từng nhóm, loại khoáng sản 

khai thác trên địa bàn; 

b) Số tiền đóng góp được xác định theo năm trên 

cơ sở mức kinh phí đóng góp và sản lượng dự kiến 

khai thác. 

2. Các hạng mục công trình được đóng góp kinh 

phí để đầu tư nâng cấp, duy tu gồm: 

a) Các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, hệ 

thống cung cấp nước sạch; 

b) Các công trình bảo vệ môi trường: Công trình 

xử lý nước thải, công trình xử lý chất thải rắn; 

c) Các công trình quy định tại điểm a, điểm b 

khoản này nằm tại địa bàn nơi có khoáng sản được 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản

/Điểm (nội 

dung giao) 

Nội dung giao quy định 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Ghi chú 

khai thác, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động khai 

thác khoáng sản và không thuộc các hạng mục đầu 

tư của dự án khai thác khoáng sản. 

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giao 

cơ quan quản lý thu, sử dụng kinh phí đóng góp phù 

hợp với địa bàn có khoáng sản được khai thác. 

Cơ quan được giao quản lý thu, sử dụng kinh phí 

đóng góp có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý, 

sử dụng, giám sát việc sử dụng kinh phí theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu 

tư, xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.” 

6 

Quyết định số 

13/2026/QĐ-

TTg ngày 

02/4/2026 của 

Thủ tướng 

Chính phủ Quy 

định lộ trình áp 

dụng quy 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí 

thải xe mô tô, 

xe gắn máy 

tham gia giao 

thông đường 

16/5/2026 
Điểm c khoản 

8 Điều 5 

“c) Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu 

công tác bảo vệ môi trường tại địa phương, trong 

trường hợp cần thiết có thể xây dựng, trình Hội đồng 

Nhân dân cùng cấp xem xét quyết định ban hành quy 

định riêng về khu vực, vùng phát thải thấp hoặc hạn 

chế lưu thông xe mô tô, xe gắn máy; quy định lộ trình 

áp dụng tại địa phương theo hướng nghiêm ngặt hơn 

quy định tại Quyết định này, phù hợp với quy định 

của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ; huy động nguồn lực hỗ trợ 

nhóm người có thu nhập thấp trong việc thay thế 

phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng, có nguy cơ 

gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải trên 

địa bàn quản lý.” 

Sở Xây 

dựng 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-so-72-2020-QH14-Bao-ve-moi-truong-2020-431147.aspx
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản

/Điểm (nội 

dung giao) 

Nội dung giao quy định 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Ghi chú 

bộ 

7 

Quyết định số 

926/QĐ-TTg 

ngày 

25/5/2026 của 

Thủ tướng 

Chính phủ về 

Phê duyệt 

chương trình 

hỗ trợ kinh 

doanh bền 

vững giai đoạn 

2026-2030 

25/5/2026 
Khoản 3 Mục 

VII 

“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khả năng 

cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch và dự toán 

ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên, trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt cho các hoạt 

động để thực hiện Chương trình. Chủ động sử dụng 

ngân sách địa phương để thực hiện; trường hợp có 

khó khăn về ngân sách, tổng hợp nhu cầu kinh phí 

gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định, đảm bảo theo đúng quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước và khả 

năng cân đối của ngân sách nhà nước.” 

Sở Tài 

chính 
 

8 

Nghị định số 

263/2026/NĐ-

CP ngày 

01/7/2026 của 

Chính phủ quy 

định về khu 

nông nghiệp 

ứng dụng công 

nghệ cao 

01/7/2026 

Khoản 1 

Điều 10 và 

Khoản 2 

Điều 21 

Tại Khoản 1 Điều 10: “1. Căn cứ điều kiện thực tế 

của địa phương và thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để ban hành chính 

sách và nguồn lực hỗ trợ nhằm thu hút dự án đầu tư, 

thu hút nhân lực chất lượng cao, phát triển hoạt động 

nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công 

nghệ, sản phẩm công nghệ trong khu nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao”. 

Tại Khoản 2 Điều 21: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có các quyền hạn, trách nhiệm sau đây: 

b) Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, thu hút 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 
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TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản

/Điểm (nội 

dung giao) 

Nội dung giao quy định 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Ghi chú 

nguồn nhân lực, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, đổi 

mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ trong khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổ chức triển 

khai thực hiện các cơ chế, chính sách sau khi được 

ban hành. 

9 

Luật Phòng 

cháy, chữa 

cháy và cứu 

nạn, cứu hộ số 

55/2024/QH15 

01/7/2025 
Khoản 6 

Điều 50 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách ưu tiên 

đầu tư và huy động các nguồn lực để đầu tư, xây 

dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các khu dân 

cư thuộc phạm vi quản lý chưa bảo đảm điều kiện về 

hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; 

đầu tư, trang bị, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, 

cứu hộ. 

Sở Xây 

dựng 
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